
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
THÀNH PHỐ ÐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ÐÀ NẴNG 

Số: 58/QĐ-TTPTHT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ðà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa, vật tư 

tại Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG 

 Căn cứ Quyết định số 9885/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2007 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng công 
nghệ thông tin Đà Nẵng; 

 Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-TTPTHT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của 
Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng về việc ban hành 
Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà 
Nẵng; 

 Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-TTPTHT ngày 13 tháng 8 năm 2018 về việc 
ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 
9001:2015; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh sách các đơn vị cung 
cấp dịch vụ, hàng hóa, vật tư tại Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông 
tin Đà Nẵng” (Danh sách đính kèm). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 82/QĐ-TTPTHT ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Phát 
triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Trưởng các phòng có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, HCTH. Tân 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền Thu 



 

 



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP VẬT TƯ,  
HÀNG HÓA, CÔNG CỤ DỤNG CỤ 

(Đính kèm Quyết định số 58/QĐ-TTPTHT ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Trung tâm 
Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng) 

 

Stt Đơn vị cung cấp 
Điện thoại liên 

hệ 
Địa chỉ 

I Hạng mục rèm lá, màn sáo     

1 Công ty TNHH SX-TM&DV Diệu Hạnh 3 582 524 
295 Phan Châu Trinh, 

ĐN 

2 DNTN TM&DV Tuyết Phương 
2 472 515/ 

0903 535 188 
244 Phan Châu Trinh, 

ĐN 

3 Nội thất màn, rèm, sáo Phương Anh 
3 872 688/ 

0913 403 842 
131 Hoàng Diệu, ĐN 

4 Công Ty TNHH Thu Tâm 3 816 533 
243 Phan Châu Trinh, 

ĐN 

II 
Đơn vị cung cấp thiết bị tin học, dịch vụ 
CNTT 

    

1 Công ty TNHH Điện tử và Tin học Phi Long 3816000 
100-102-104 Hàm 

Nghi, ĐN 

2 
Công ty TNHH Tin học Công nghệ Phương 
Tùng 

3656666 40 Hàm Nghi, ĐN 

3 Công ty TNHH Trường Tiến 3656965 98 Hàm Nghi, ĐN 

4 Công ty TNHH máy tính Phong Vũ 3 651 222 
149-151-153 Hàm 

Nghi, ĐN 

5 Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây lắp  
thiết bị Viễn thông D.V.T.T 

0916 401 267 
 15 Trương Chí Cương, 

ĐN 

6 
Công ty TNHH TM và DV Điện tử CNTT 
Quốc Khánh 

3886767 
225 Đống Đa - Đà 

Nẵng 

7 
Công ty TNHH Điện – Điện Tử 3C tại Đà 
Nẵng 

3671166 
Lô B3 Khu Nam Cầu 

Cẩm Lệ,  
Đà Nẵng 

8 
Công ty cổ phần Viễn thông và Giải pháp 
Aladin 

0236. 363.88.99 
407 Trưng Nữ Vương - 

ĐN 

9 Công ty TNHH Công nghệ Minh Phi 0903. 177. 604 
Khu Nam cầu Nguyễn 
Tri Phương, Cẩm Lệ, 

ĐN 

10 
Công ty Cổ phần Xây lắp bưu điện Miền 
Trung 

02363.829.545 50B - Nguyễn Du - ĐN 

11 Công ty TNHH MTV Minh Phú Khánh 0935 92 2345 

Lô 16 Nguyễn Thức 
Đường - P. Hòa Hải 

q. Ngũ Hành Sơn - Đà 
Nẵng 

12 
công ty TNHH Việt Anh Quốc ( ống nhựa 
xoắn) 

3607708 84 Lê Văn Sĩ  - ĐN 

III Đơn vị cung cấp vật tư sắt, thép, nhôm     
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1 DNTN Hùng Thúy 
3 837 754/ 3 892 

624 
58 Hoàng Hoa Thám, 

ĐN 

2 Công ty Thiên Lộc 3  71 33 22 37 Điện Biên Phủ, ĐN 

3 Công ty TNHH Kính Sương ( vật tư cơ khí) 02363. 985.288 899 Ngô Quyền - ĐN 

IV 
Đơn vị cung cấp vật tư điện, nước, điều 
hòa 

    

1 Cửa hàng Chánh Cam ( khóa Việt Tiệp) 
0905 275 952/ 

3 823 681 
16 Tăng Bạt Hổ, ĐN 

2 
Thiết bị điện công nghiệp điện công nghiệp, 
dân dụng - Vân Nga 

3 625577/ 
625599/ 

3 866 256 

40 Triệu Nữ Vương, 
ĐN 

3 DNTN Liên Thanh 
3 820 339/ 

0905 385 789 
430 Ông Ich Khiêm, 

ĐN  

4 
Cửa hàng Văn Đạt (cửa hàng Nguyễn Thị 
Thùy) 

0979 896 099 61 Lê Lợi, ĐN 

5 Cửa hàng Sỹ Hoa (ống sắt, ống gang) 3 826 813 
289 Ông Ich Khiêm, 

ĐN  

6  Cửa hàng Hồ Anh Vũ (các loại khóa) 3 865 831 19 Tăng Bạt Hỗ, ĐN 

7 
Công ty TNHH TMDV & XL điện Thư 
Dung 

3 832 832/ 
3 818 693 

02 Trần Tế Xương, ĐN 

8 
Cửa hàng Trang Tú Phương (các loại ốc vít, 
khóa) 

0905 950090 
62 Triệu Nữ Vương, 

ĐN 

9 Cửa hàng điện nước Thảo Lê  0905274024 
44 Hoàng Hoa Thám, 

ĐN 

10 
Công ty THNHH Phạm hưng Long (hàng 
chính hảng ABB) 

915851359 
53/101 Châu Thượng 

Văn, ĐN 

11 
DNTN thương mại và dịch vụ Nam Ân 
(Thang nhôm Mikado) 

3 723 656  207 Điện biên phủ, ĐN 

12  Cửa hàng Huy Hùng ( vật tư điều hòa) 3 897 430 Tăng Bạt Hỗ 

13 Cửa hàng chấp (vật tư lọc gió, lọc nhớt) 3 868 377 Tăng Bạt Hỗ 

14 
Công ty TNHH MTV TM&DV cơ điện lạnh 
XTL 

0938615667 
5/20 Bàu Trảng 5,  
Thanh Khê Tây 

15 
Công ty CP TM Tuấn Trường Phụng  
(Máy khoan bê tông) 

3867568 
395 Ông Ích Khiêm, 

ĐN 

16 
Công ty TNHH Ngọc Chín (Máy khoan bê 
tông) 

3 897 282 33 Nguyễn Trãi, ĐN 

17 Cửa hàng Ngọc Như ( vật tư điều hòa) 02363.868.372 57 Tăng Bạt Hổ - ĐN 

18 Cửa hàng Hồng Phú ( vật tư cơ khí) 0236.3. 835.725 
5A - Mạc Đỉnh Chi - 

Đà Nẵng 

19 Công ty TNHH Sóc Vàng ( công tơ điện tử) 905.168.223 
39 Lưu Hữu Phước - 

ĐN 
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20 Công ty THNN TM và DV Phước Trình 3.750.188 240 Lê Duẩn - ĐN 

V Đơn vị cung cấp sơn, vật tư xây dựng     

1  Công ty TNHH SX&TM Sơn Minh Tường 
3 828 025/3 218 

742 
19 Triệu Nữ Vương, 

ĐN 

2 Công ty TNHH Huỳnh Long 3 530 789 
129 Ông Ich Khiêm, 

ĐN 

3 Vật liệu Xây dựng Đình Thanh 3 825 667 
50B Nguyễn Chí 

Thanh, ĐN 

4 DNTN Minh Thành 3824529 22 Ngô Gia Tự, ĐN 

VI Đơn vị tư vấn, thiết kế, xây dựng     

1 
Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Đà 
Nẵng 

0903 504 046 
21 Trần Quốc Toản, 

ĐN 

2 
Công ty TNHH MTV Tư vấn Tkế  
và xây dựng Phố Xanh 

0905 174 150 177 Trần Xuân Lê, ĐN 

3 
Công ty TNHH TV TK XD&TM Kiến Việt 
An 

0905 103 407 211A Hải Phòng, ĐN 

4 
Công ty TNHH TMDV Huy Đức  
(thảm trải sàn) 

 0236.2462186   
140 Nguyễn Chí Thanh, 

ĐN 

5 
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây Dựng  
Lê Trường Phát 

0888388789/ 
0797443344 

Đường 605 - Hòa Châu  
- Hòa vang - Đà Nẵng 

6 Công ty TNHH DENBAO 
84 236 3 898688 

 
51S - Nguyễn Chí Thanh 

- ĐN 

VII 
Đơn vị cung cấp vật tư, dịch vụ bảo trì 
thang máy 

    

1 Công ty TNHH Schindler Việt Nam 0983 171 280 
Lầu 9, Building 33 

MĐC, HCM 

2 Công ty thang máy OTIS 835121071 

Tầng 14, Golden 
Building, 473 ĐBP, 

P25,Q Bình Thạnh, TP. 
HCM 

VIII Đơn vị cung cấp xăng dầu     

1 Cửa hàng xăng dầu số 6 0905 155 099 011 Trần Phú, ĐN 

2 Cây xăng Núi Thành 3 625 766 469 Núi Thành, ĐN 

IX Đơn vị cung cấp ac-quy     

1 Công ty TNHH Nam Thành 3723184 217 Điện Biên Phủ, ĐN 

3 Công ty TNHH Thương mại Bích Hiền 3 824 292 
131 Lê Đình Dương, 
ĐN 

4 Công ty TNHH MTV ắc quy Toàn Lợi 
0236.3645655/ 

3649292 
59-61  Điện Biên Phủ 
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